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Tên phòng thí nghiệm: Phòng phân tích thí nghiệm 

Laboratory: Laboratory Analysis Department 

Tổ chức /Cơ quan chủ quản: Liên đoàn bản đồ và địa chất biển miền Nam 

Organization: South Vietnam Marine and Geological Mapping Division 

Số hiệu/ Code: VILAS 095 

Chuẩn mực công nhận 

Accreditation criteria 

ISO/IEC 17025:2017 

Lĩnh vực: Hoá 

Field: Chemical 

Người quản lý: Vũ Trọng Tấn 

Laboratory manager: Vu Trong Tan 

Hiệu lực công nhận 

Period of Validation: 

Kể từ ngày        /        /2026 đến ngày 20/06/2029 

Địa chỉ: 

Address: 

171 Trương Định, phường Nhiêu Lộc, thành phố Hồ Chí Minh 

171 Truong Dinh streets, Nhieu Loc ward, Ho Chi Minh city  

Địa điểm: 

Location: 

171 Trương Định, phường Nhiêu Lộc, thành phố Hồ Chí Minh 

171 Truong Dinh streets, Nhieu Loc ward, Ho Chi Minh city  

Điện thoại/ Tel: +84 28 39312754 

Email: trungtampttn@ymail.com                                  

      
  



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN MỞ RỘNG LẦN 1 
LIST OF EXTENTION ACCREDITED TESTS, FIRST EXPANDED 

 VILAS 095 

AFL 01.12 Lần ban hành/Issued No: 6.26     Soát xét/ngày/ Revised/dated:  Trang/Page: 2/2 

 
Lĩnh vực thử nghiệm:  Hoá 

Field of testing:  Chemical 

TT 

Tên sản phẩm, vật liệu 
được thử/ 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể/ 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/range of 
measurement 

Phương pháp thử/ 
Test method 

1.  

Đất, đá, quặng đất 
hiếm 

Soil, rocks, sores of 
rare earth elements 

Xác định hàm lượng các nguyên tố đất 
hiếm: Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, 
Nd, Pr, Sm, Tb, Tm, Y, Yb, Sc 
Phương pháp ICP/MS 
Determination of rare earth elements 
content: Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, 
Lu, Nd, Pr, Sm, Tb, Tm, Y, Yb, Sc 
ICP/MS method 

 
0,1 mg/kg  

mỗi nguyên 
tố/ each 
element 

TCVN 12887: 2020 

 
Ghi chú/Note:   
Trường hợp Liên đoàn bản đồ và địa chất biển miền Nam cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, 
hàng hoá thì Liên đoàn bản đồ và địa chất biển miền Nam phải đăng ký hoạt động và được cấp                                 
giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is mandatory 
for South Vietnam Marine and Geological Mapping Division that provides product quality testing services 
must register their activities and be granted a certificate of registration according to the law before providing 
the service. 
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